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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   13  tháng 10  năm 2011


BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

DỰ THẢO  LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN:

1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền:

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2005 (Nghị định 74). Qua 06 năm thực hiện, Nghị định 74 đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Nghị định đã bộc lộ một số bất cập, thiếu sót cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, góp phần minh bạch hóa nền tài chính quốc gia và đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là cần thiết vì những lý do sau:
a) Sau khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), luồng vốn đầu tư nước ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp) vào Việt Nam ngày càng nhiều. Đồng thời, Việt Nam đã tự do hóa giao dịch vãng lai và từng bước tự do hóa các giao dịch vốn nên mức độ kiểm soát đối với các giao dịch chuyển tiền quốc tế đã được nới lỏng hơn. Do đó, nếu hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam chưa hoàn thiện có thể dẫn tới Việt Nam trở thành nơi tội phạm rửa tiền quốc tế lựa chọn để rửa tiền thông qua hệ thống tài chính. 

b) Thời gian vừa qua, Việt Nam đã ban hành Luật phòng, chống tham nhũng, theo quy định của Luật này, một số đối tượng cán bộ, công chức buộc phải kê khai tài sản, thu nhập. Do vậy, yêu cầu minh bạch hóa thu nhập, tài sản cá nhân có thể dẫn tới phát sinh nhu cầu hợp pháp hóa tiền, tài sản bất hợp pháp. 
c) Khắc phục bất cập của các quy định pháp luật hiện hành:

- Nghị định 74 chưa phải là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

- Đối tượng phải báo cáo giao dịch đáng ngờ: đối tượng có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền chưa được mở rộng đối với công chứng, kế toán viên… chưa có những quy định về vấn đề ngân hàng vỏ bọc, tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả, khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị…

- Các biện pháp phòng,chống rửa tiền: các khái niệm, biện pháp đưa ra trong Nghị định số 74 và phạm vi triển khai thực hiện vẫn còn bó hẹp, đặc biệt là chưa đề cập đến vấn đề tài trợ khủng bố, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng.  
d) Đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập: Hiện tại, các quy định tại Nghị định 74 chưa đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế, làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, tạo tâm lý e ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức Việt Nam kinh doanh tại nước ngoài.

đ) Đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế: nội dung của Nghị định 74  chưa nội luật hóa được các điều ước quốc tế có liên quan đến phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam là thành viên, chưa đáp ứng đầy đủ được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực hiện các cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý vĩ mô và  chống tham nhũng. Vì vậy, thông qua việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định 74, chúng ta đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống rửa tiền. Với hành động này, vị thế của Việt Nam sẽ được nâng cao trên trường quốc tế. Điều này giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu.
Từ các lý do nêu trên, NHNN cho rằng, việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền là cần thiết, không chỉ đáp ứng yêu cầu minh bạch nền tài chính quốc gia mà còn thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản, đáp ứng nhu cầu hội nhập và tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền

2.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật phòng, chống rửa tiền 

 Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 nêu rõ: “Hoàn thiện pháp luật về tài chính, ngân hàng, về thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường lao động; nghiên cứu hoàn thiện quy định về thuế tài sản và việc bắt buộc đăng ký bất động sản; thực hiện việc đăng ký thuế thu nhập cá nhân và thanh toán qua tài khoản; xây dựng Luật Chống rửa tiền”.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 12/8/2010 và Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 sửa đổi Quyết định số 1451/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.- Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu NHNN và các cơ quan có liên quan khẩn trương phối hợp xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền đúng thời hạn đặt ra (Công văn số 266/VPCP-KTTH ngày 13/01/2011; Công văn số 2508/VPCP-KTTH ngày 22/4/2011, Công văn số 5029/VPCP-KTTH ngày 22/7/2011).

Như vậy, việc xây dựng và ban hành Luật phòng, chống rửa tiền là phù hợp với định hướng và nhằm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. 

2.2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền 

Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác có liên quan (nhất là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật các tổ chức tín dụng, Luật tương trợ tư pháp...) và phải tham khảo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, các cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế (Công ước của Liên hợp quốc năm 1988 về chống vận chuyển trái phép ma túy và các chất hướng thần, Công ước của Liên hợp quốc về ngăn chặn tài trợ cho khủng bố năm 1999 và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo)). 
2.2. Luật phòng, chống rửa tiền cần mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả lĩnh vực chống tài trợ khủng bố. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Việt Nam trong quá trình triển khai phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đồng thời giúp Việt Nam tuân thủ các quy định và chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF.
2.3. Luật phòng, chống rửa tiền cần có quy định về các cơ chế, biện pháp phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố áp dụng đối với tất cả các tổ chức tài chính; cá nhân tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... để bảo đảm cơ chế đồng bộ, có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

2.4. Luật phòng, chống rửa tiền cần thể hiện được nội dung 49 khuyến nghị của FATF, khuyến nghị của APG đánh giá về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, nhưng phải bảo đảm chủ quyền quốc gia, không gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

2.5. Luật phòng, chống rửa tiền cần quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt,  các biện pháp về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ, lưu giữ thông tin...

2.6. Luật phòng, chống rửa tiền cần khắc phục các bất cập, vướng mắc của Nghị định 74 và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 74. 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

1. Về kết cấu của Dự thảo Luật: Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền bao gồm 5 Chương và 53 Điều. So với Nghị định 74, Luật đã hủy bỏ 3 Điều; sửa đổi, bổ sung 51 Điều và giữ nguyên 1 Điều. Kết cấu của dự thảo Luật cụ thể như sau:
- Chương I – Những quy định chung;
- Chương II – Các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
- Chương III – Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
- Chương IV – Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
- Chương V – Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo 

2.1. Chương I - Những quy định chung

Các quy định của Chương này gồm 7 Điều (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, điều ước quốc tế và các luật có liên quan; giải thích từ ngữ; nguyên tắc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;  chính sách của Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; các hành vi bị cấm. Cụ thể:

a) Về phạm vi điều chỉnh

Bên cạnh các quy định về cơ chế, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi rửa tiền, phạm vi điều chỉnh của Luật PCRT cần bao gồm cả các quy định về phòng ngừa hoạt động tài trợ khủng bố vì các lý do sau:

Thứ nhất, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là hai lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng. Tội phạm rửa tiền và tội phạm tài trợ khủng bố phần lớn đều lợi dụng hệ thống tài chính để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Việc phát hiện các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố chủ yếu thông qua phân tích báo cáo đáng ngờ do các đối tượng báo cáo gửi tới Cục Phòng, chống rửa tiền. Quy định đối tượng báo cáo có nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ về rửa tiền, tài trợ khủng bố và cơ chế để tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin báo cáo, lưu trữ, chia sẻ thông tin báo cáo về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố là như nhau. Nếu vấn đề phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố được quy định trong hai luật tách biệt sẽ dẫn tới nhiều quy định trùng lắp không cần thiết như quy định về đối tượng phải báo cáo, các biện pháp nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, xử lý, chuyển giao các thông tin thu thập... Do đó, các quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nên được thể hiện trong cùng một luật. 

Thứ hai, việc bổ sung vấn đề tài trợ khủng bố vào Luật phòng, chống rửa tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ thành viên và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Việt Nam là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc năm 1999 về chống tài trợ khủng bố từ năm 2002, nên Việt Nam phải xây dựng cơ chế nhận dạng, báo cáo đáng ngờ về tài trợ khủng bố. Mặt khác, Việt Nam đang bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) xếp vào Danh sách nhóm các quốc gia, thể chế có nhiều thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhưng đã có cam kết sẽ tiến hành các hành động nhằm bù đắp thiếu hụt theo kế hoạch hành động được FATF đặt ra. Một trong những cam kết của Việt Nam với FATF là phải hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền vào tháng 12/2012 và cơ chế phòng, chống tài trợ khủng bố vào tháng 12/2011. Tuy nhiên, theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Luật phòng, chống khủng bố sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào năm 2012 và dự kiến sẽ được thông qua vào năm 2013. Do vậy, nếu để nội dung chống tài trợ khủng bố vào Luật phòng, chống khủng bố, Việt Nam sẽ vi phạm cam kết quốc tế về thời gian thực hiện. 

Việc Việt Nam nằm trong Danh sách hiện tại của FATF có thể dẫn đến các giao dịch tài chính, tiền tệ quốc tế của Việt Nam bị cản trở. Trên thực tế, Việt Nam đã bị hai quốc gia là Mỹ và Luxembourg đưa vào danh sách để áp dụng biện pháp hạn chế và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch tài chính. Hơn nữa, nếu không thực hiện được cam kết, Việt Nam sẽ bị FATF xếp vào danh sách cảnh báo cao hơn là danh sách nhóm các quốc gia, thể chế có nhiều thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và không có tiến triển trong thực hiện các giải pháp nhằm bù đắp các thiếu hụt. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giao dịch tài chính, tiền tệ của Việt Nam với các đối tác nước ngoài do các quốc gia của các đối tác này sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát, hạn chế giao dịch theo khuyến nghị của FATF. 

Thứ ba, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được quy định xen lẫn trong 40+9 khuyến nghị của FATF. Một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền đáp ứng các cam kết quốc tế là đảm bảo Luật phòng, chống rửa tiền nội luật hóa được những yêu cầu tại 40+9 khuyến nghị của FATF. Yêu cầu về chống tài trợ khủng bố cũng được nêu trong 40 khuyến nghị về chống rửa tiền và ngược lại, những yêu cầu về chống rửa tiền cũng được nêu trong 9 khuyến nghị đặc biệt về chống tài trợ khủng bố. Do vậy, việc đưa ra quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong cùng một luật sẽ đảm bảo cụ thể hóa được đầy đủ những yêu cầu của 40+9 khuyến nghị.

Thứ tư, nội dung chống rửa tiền và nội dung chống tài trợ khủng bố được quy định trong cùng một luật được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Qua tham khảo, nội dung chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố được đưa vào Luật mẫu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do Văn phòng phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hiệp quốc (UNODC) và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) soạn thảo và được các nước như Mỹ, Úc, Malaysia, Campuchia... áp dụng.
b) Về đối tượng áp dụng: 

Dự thảo Luật quy định về đối tượng áp dụng bao gồm: Tổ chức tài chính; tổ chức,  cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; tổ chức, cơ quan, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài không có quốc tịch Việt Nam sinh sống hoặc hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có giao dịch tài chính, tài sản khác với tổ chức tài chính, cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính; Cá nhân, tổ chức, cơ quan khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

 Điểm mới so với Nghị định 74: Dự thảo Luật quy định rõ ràng, cụ thể hơn về đối tượng áp dụng Luật. Theo đó, bổ sung thêm một số đối tượng  là “tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan” bao gồm: tổ chức hành nghề công chứng, kế toán viên hành nghề độc lập, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức cung cấp dịch vụ tín thác, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành, nhân sự công ty cho bên thứ ba.  
c) Về giải thích từ ngữ

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung thêm một số khái niệm so với Nghị định 74.

- Khái niệm rửa tiền và tài trợ khủng bố là hai khái niệm quan trọng nhất của dự thảo Luật. So với Nghị định 74, dự thảo Luật sửa đổi khái niệm về rửa tiền để phản ánh đúng bản chất của hành vi rửa tiền và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. “Rửa tiền” là khái niệm được quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về chống buôn bán bất hợp pháp ma túy và các chất hướng thần (Công ước Viên 1988) và được bổ sung tại Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palécmo 2000). Khái niệm “rửa tiền” tại hai Công ước này được đa số các quốc gia trên thế giới thừa nhận và được nội luật hóa vào luật pháp quốc gia. Hành vi “rửa tiền” tại Điều 251 Bộ luật hình sự dù đã phần nào thể hiện hành vi “rửa tiền” theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn còn một số bất cập (so với chuẩn quốc tế), gồm: hành vi “rửa tiền” tại Điều 251 còn chưa đề cập đến hành vi tham gia, phối hợp, trợ giúp cho cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhóm tội phạm tạo ra tài sản của tội rửa tiền nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý; về ý thức của tội phạm rửa tiền. Do vậy, việc dự thảo Luật quy định khái niệm “rửa tiền” là nhằm mục đích đưa ra một khái niệm đầy đủ, hoàn chỉnh theo chuẩn quốc tế được hầu hết các quốc gia trên thế giới thừa nhận.
Cụ thể, dự thảo Luật quy định về các khái niệm này như sau:

“Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân thực hiện nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, thông qua một trong hành vi cụ thể dưới đây: 

a) Chuyển đổi, chuyển nhượng tài sản khi biết tài sản đó có nguồn gốc trực tiếp hoặc gián tiếp từ tội phạm hoặc chuyển đổi, chuyển nhượng tài sản có được từ việc phạm tội, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản hoặc trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm trốn tránh trách nhiệm pháp lý;

b) Che giấu bản chất, nguồn gốc, địa điểm, cách sắp đặt, dịch chuyển, quyền lợi có liên quan đến tài sản mặc dù biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có;

c) Chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản mà tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có”.
“Tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân dưới hình thức, trực tiếp hoặc gián tiếp, cố ý cung cấp hoặc huy động tài sản, với mục đích tài sản đó sẽ được sử dụng hoặc biết tài sản đó được sử dụng một phần hoặc toàn bộ:

a) Để thực hiện hành động khủng bố; hoặc

b) Cho cá nhân khủng bố; hoặc

c) Cho tổ chức khủng bố”.
- Định nghĩa về tài sản tại Điều 2d Công ước Palermo không tương thích với khái niệm “tài sản” trong Bộ luật Dân sự của Việt Nam . Vì vậy, tại dự thảo Luật khái niệm về tài sản cần được hoàn thiện. Tuy nhiên, theo quan điểm của NHNN, về bản chất, khái niệm “tài sản” tại Điều 163 Bộ luật Dân sự là tương đối phù hợp nhưng khác về cách tiếp cận với quy định tại Công Ước Palermo. Để đảm bảo việc thực hiện các Khuyến nghị, dự thảo Luật đã quy định về khái niệm tài sản theo hướng quy định cụ thể hơn so với Điều 163 Bộ luật Dân sự, bổ sung thêm các hình thức tồn tại của tài sản, cụ thể: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Tài sản có thể tồn tại dưới hình thức là vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó”.
- Ngoài ra, dự thảo Luật đã bổ sung thêm nhiều khái niệm mới như: cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; các giấy tờ có giá không ghi tên có thể chuyển nhượng; chủ sở hữu hưởng lợi; ngân hàng đại lý; dịch vụ chuyển tiền thay thế; chuyển tiền điện tử;  người khởi tạo; cá nhân có ảnh hưởng chính trị; ngân hàng vỏ bọc; tội phạm nguồn;  danh sách đen; danh sách cảnh báo; hoạt động kinh doanh được giới thiệu; lực lượng đặc nhiệm tài chính; thỏa thuận pháp lý; tài sản khủng bố...
d) Về các hành vi bị cấm
So với Nghị định 74, dự thảo Luật bổ sung thêm Điều 7 về các hành vi bị cấm. Các hành vi bị cấm này bao gồm: (i) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả. (ii) Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền. (iii) Thiết lập, cung cấp dịch vụ chuyển tiền thay thế khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. (iv) Tham gia và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

Việc quy định các hành vi bị cấm phù hợp với Khuyến nghị số 5 của FATF và các khuyến nghị của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

2.2. Chương II – Các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: Chương này có 27 điều (từ Điều 8 đến Điều 34) chia làm 3 Mục. Mục 1 bao gồm các quy định về  nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng. Mục 2 bao gồm nghĩa vụ báo cáo và lưu giữ báo cáo. Mục 3 bao gồm các các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm.

Trong quá trình xây dựng Chương này, Ban soạn thảo đã tham khảo các khuyến nghị của FATF và báo cáo đánh giá của APG.

 a) Về quy định về các biện pháp nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng

(i) Về các biện pháp nhận biết khách hàng: Kế thừa quy định tại Nghị định 74, dự thảo Luật quy định về các trường hợp phải nhận biết khách hàng, nội dung nhận biết khách hàng, các biện pháp nhận biết kháchhàng, lưu giữ, cập nhật thông tin khách hàng. Tuy nhiên, thay vì quy định tất cả nội dung này trong một điều luật như tại Nghị định 74, dự thảo Luật đã cơ cấu lại theo hướng mỗi nội dung thành một điều đồng thời bổ sung một số nội dung cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến trường hợp phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với đối tượng báo cáo là cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính.

- Bổ sung quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro (Điều 12), theo đó, đối tượng báo cáo phải xây dựng quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro thấp, đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng ở mức độ thấp hơn nhưng phải đảm bảo thu thập được đầy đủ thông tin về khách hàng thông thường; đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao, ngoài việc thực hiện các biện pháp đánh giá thông thường, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường.

- Bổ sung các quy định từ Điều 13 đến Điều 15, bao gồm: Quy định về khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị, quan hệ ngân hàng đại lý,  các giao dịch liên quan tới công nghệ mới và giao dịch không gặp mặt trực tiếp, giám sát đặc biệt một số giao dịch. Đây là những quy định về các trường hợp có rủi ro cao về rửa tiền, tài trợ khủng bố và yêu cầu đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng tăng cường. Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung thêm các điều từ Điều 17 đến Điều 19, bao gồm: Các hoạt động kinh doanh được giới thiệu; đảm bảo tính minh bạch của pháp nhân và các thỏa thuận pháp lý; đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận. Những quy định này nhằm đảm bảo phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
(ii) Về cập nhật thông tin khách hàng: Hiện tại, theo đánh giá của APG, Việt Nam không có quy định pháp lý hoặc các công cụ bắt buộc  khác yêu cầu các tổ chức tài chính cập nhật thông tin khách hàng, kể cả đối với các nhóm khách hàng, quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch có rủi ro cao hơn. Các  tổ chức tài chính chưa cập nhật thông tin khách hàng, rà soát kỹ các giao dịch của khách hàng, trong quan hệ kinh doanh, để đảm bảo rằng các giao dịch phù hợp với hiểu biết của tổ chức này về khách hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và về nguồn vốn của họ. Vì vậy, dự thảo Luật đã bổ sung Điều10 về cập nhật thông tin khách hàng như sau: “Đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng để bảo đảm sự hiểu biết đầy đủ về khách hàng trong suốt thời gian thiết lập mối quan hệ với khách hàng; bảo đảm các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành thông qua đối tượng báo cáo phù hợp với những thông tin đã biết về khách hàng, về hoạt động kinh doanh, về rủi ro và về nguồn gốc tài sản của khách hàng”.

Với những sửa đổi, bổ sung nêu trên, dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền đã tiệm cận được với chuẩn mực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế.

b) Về nghĩa vụ báo cáo và lưu giữ báo cáo

(i) Về nghĩa vụ báo cáo

- Về mức giá trị giao dịch phải báo cáo: Theo quy định tại Nghị định 74, giao dịch có giá trị từ 200 triệu đồng và giao dịch gửi tiết kiệm có giá trị 500 triệu đồng bằng tiền mặt, ngoại tệ hoặc vàng có giá trị tương đương thì phải báo cáo.

Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và tránh phải sửa đổi Luật nhiều lần, dự thảo Luật dự kiến mức giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch có giá trị lớn sẽ do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

- Về các giao dịch đáng ngờ: Cách xác định một giao dịch đáng ngờ được dự thảo Luật thiết kế theo hướng quy định từng dấu hiệu đáng ngờ trong từng lĩnh vực, bao gồm: lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực bảo hiểm, lĩnh vực chứng khoán, lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng và lĩnh vực liên quan đến bất động sản. Các điều khoản này đều được dự thảo Luật quy định chi tiết, cụ thể hơn so với Nghị định 74.

- Dự thảo Luật bổ sung thêm hai loại giao dịch phải báo cáo so với Nghị định 74 đó là giao dịch chuyển tiền điện tử qua biên giới và việc vận chuyển tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng qua biên giới. Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ chuyển tiền điện tử qua biên giới  có trách nhiệm báo cáo cơ quan phòng, chống rửa tiền về giao dịch chuyển tiền điện tử qua biên giới theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cá nhân nhập cảnh, xuất cảnh vào hoặc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam phải khai báo hải quan về giá trị tiền hoặc công cụ chuyển nhượng hoặc vàng có mức giá trị theo quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(ii) Về lưu giữ báo cáo: kế thừa các quy định hiện hành của Nghị định 74, dự thảo Luật quy định các báo cáo phải được lưu giữ tối thiểu là 5 năm theo chế độ mật.

(iii) Dự thảo Luật bổ sung quy định về miễn trừ trách nhiệm pháp lý khi cá nhân, tổ chức, cơ quan thực hiện nghĩa vụ báo cáo hoặc cung cấp thông tin có liên quan đến giao dịch theo quy định tại dự thảo Luật thì không bị coi là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật tiền gửi, tài sản gửi, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch của khách hàng hoặc các quy định khác về bảo đảm bí mật thông tin khách hàng.

c) Về các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm
Các biện pháp tạm thời về cơ bản được kế thừa các quy định của pháp luật pháp luật hiện hành, tuy nhiên, dự thảo Luật thiết kế theo hướng mỗi biện pháp được quy định thành một Điều riêng. Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung thêm Điều 33 về tịch thu tài sản khủng bố và Điều 34 về xử lý vi phạm như sau: 

“Điều 33 Tịch thu tài sản khủng bố. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp tịch thu tài sản khủng bố của các cá nhân, tổ chức khi có đủ bằng chứng theo quy định của pháp luật”; 

“Điều 34. Xử lý vi phạm. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. 
2.3. Chương III – Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

Chương này có 14 Điều (từ Điều 35 đến Điều 48), chia làm 2 Mục bao gồm: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân; Trách nhiệm của Tòa án nhân dân; Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  Trách nhiệm Bộ Công an; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Trách nhiệm của cơ quan thanh tra cấp Bộ; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp; Vị trí, chức năng của cơ quan phòng, chống rửa tiền; Thu thập thông tin; Xử lý thông tin; chuyển giao thông tin; bảo mật thông tin; Chuyển giao,chia sẻ thông tin trong nước; Trao đổi thông tin với cơ quan tình báo tài chính nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài khác;  

Việc xây dựng các quy định tại Chương này dựa trên nguyên tắc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phối hợp, trao đổi các thông tin liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị đầu mối thu thập, phân tích, lưu giữ các báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Điểm mới so với Nghị định 74: dự thảo Luật quy định bổ sung các Điều về: thu thập thông tin; xử lý thông tin; chuyển giao thông tin; bảo mật thông tin; quyền truy cập thông tin; chia sẻ thông tin với các đối tác nước ngoài của Cơ quan phòng, chống rửa tiền.
Về vị trí, chức năng cơ bản của cơ quan phòng, chống rửa tiền: Trên thế giới, cơ quan tình báo tài chính (tên gọi chung của cơ quan phòng, chống rửa tiền trên thế giới) thường được lựa chọn theo một trong 4 mô hình sau: (i) Mô hình hành chính: đặt đơn vị tình báo tài chính trong một cơ quan quản lý, giám sát như việc đặt đơn vị tình báo tài chính trong Ngân hàng Trung ương hay Bộ Tài chính; (ii) Mô hình thực thi pháp luật: đặt đơn vị tình báo tài chính với một cơ quan thực thi pháp luật như việc đặt đơn vị tình báo tài chính trong Bộ Công an; (iii) Mô hình tòa án hoặc công tố: đặt đơn vị tình báo tài chính trong Tòa án hoặc Cơ quan công tố; (iv) Mô hình khác.

Thực tế, dù cơ quan này được thiết lập theo mô hình nào thì đều được trao chức năng là đơn vị đầu mối duy nhất thu nhập, xử lý thông tin về giao dịch đáng ngờ trong tất cả các lĩnh vực. 
Ở Việt Nam, trên thực tế, thị phần của khu vực ngân hàng chiếm phần lớn trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, hoạt động rửa tiền chủ yếu được thực hiện thông qua các giao dịch ngân hàng, do vậy việc đặt cơ quan này thuộc NHNN – cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là phù hợp. Ngoài ra, việc dự thảo Luật quy định cơ quan này thực hiện chức năng thu thập, xử lý thông tin về giao dịch đáng ngờ trong tất cả các lĩnh vực là hoàn toàn phù hợp thông lệ quốc tế và bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan này.
2.4. Chương IV: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố: 

Chương này có 3 Điều (Từ Điều 49 đến Điều 51), bao gồm các Điều: Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế; Nội dung hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.Về cơ bản Chương này kế thừa các quy định của Nghị định 74. Tuy nhiên, dự thảo Luật có cơ cấu lại theo hướng không quy định lại những quy định đã có ở các Luật khác.

2.5. Chương V. Điều khoản thi hành: 

Chương này gồm hai Điều (Điều 52 và Điều 53): Hiệu lực thi hành và Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Dự thảo Luật dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Các quy định trước đây liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trái với Luật này hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
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